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BÁO CÁO THAM LUẬN
Đề xuất một số giải pháp nâng cao 4 chỉ số (Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng, Chi phí thời gian, Tính năng động và tiên phong của chính quyền) góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo

Kính thưa đ/c:… Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các đoàn thể tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!
Kính thưa Ông: Đậu Tuấn Anh Trưởng Ban pháp chế - Phòng Thương mại và công nghệ Việt Nam (VCCI)

Kính thưa Bà: Nguyễn Minh Thảo – Trưởng ban Môi trường Kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Kinh thưa Bà: Vũ Thị Kim Chi – Phó trưởng ban thường trực – Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh!

- Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị!

- Thưa toàn thể hội nghị!

Theo kết quả công bố chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI của tỉnh đạt 61,86 điểm (giảm 0,76 điểm), giảm 07 bậc so với năm 2020 và xếp thứ 53 trên bảng xếp hạng toàn quốc, xếp thứ 10/14 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Để cải thiện hơn nữa điểm số và thứ hạng của tỉnh trên bản đồ PCI cả nước cần cải thiện tốt 10 chỉ số thành phần. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tham luận về 4 chỉ số thành phần cụ thể như sau:


I. Về Chỉ số Gia nhập thị trường


1. Kết quả chỉ số Gia nhập thị trường năm 2021

Chỉ số gia nhập thị trường được xây dựng nhằm đánh giá sự khác biệt về chi phí gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới thành lập giữa các tỉnh với nhau. Chỉ số Gia nhập thị trường năm 2021 của tỉnh đạt 6,25 điểm, giảm 0,6 điểm so với năm 2020, tăng 04 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 58 lên vị trí 54 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 0,63 điểm. Trong 19 chỉ tiêu đánh giá có 9 chỉ tiêu là chỉ tiêu cũ, 10 chỉ tiêu mới. Trong các chỉ tiêu cũ, hầu hết đều tăng về xếp hạng, điển hình là chỉ tiêu Cán bộ tại  bộ phận Một cửa am hiểu về chuyên môn (Tăng 38 bậc); chỉ tiêu Hướng dẫn thủ tục rõ ràng, đầy đủ (tăng 38 bậc). Tuy nhiên, chỉ tiêu giảm mạnh đó là Tỷ lệ Doanh nghiệp phải chờ hơn để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động gây giảm kết của chung của cả chỉ số. Các biến mới bổ sung ở trên, phần đa đều liên quan đến lĩnh vực cấp phép kinh doanh có điều kiện. Lĩnh vực này là lĩnh vực mới nên còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục cấp phép. 


Từ đầu năm 2022 đến 31/5/2022, toàn tỉnh có 55 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 857 tỷ đồng; Có 38 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động; Có 56 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; giải thể tự nguyện 08 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; Đăng ký thay đổi cho 130 lượt doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Dự kiến đến 30/6/2022, có 65 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng; toàn tỉnh có 1.320 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 29.000 tỷ đồng và 560 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại địa phương.

Kết quả 6 tháng đầu năm, 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận được xử lý đúng và sớm hơn thời gian quy định, thời gian trung bình xử lý hồ sơ cấp mới là 1,03 ngày (giảm 1,97 ngày so với quy định). Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 85,24%, tăng 42,87% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã triển khai thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, khu dân cư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 4.112,97 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ năm trước.
2. Nguyên nhân

- Tình hình diến biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp.


- Việc tiếp cận và áp dụng công nghệ thông tin của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế,,... 

- Một số doanh nghiệp chưa thực sự hiểu rõ trình tự, chưa tìm hiểu quy định của pháp luật và mất thời gian hoàn thiện thủ tục để gửi cho cơ quan chuyên môn, tuy đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn chi tiết, nhưng hồ sơ nộp để đăng ký còn sơ sài, hoặc chưa đầy đủ do vậy buộc phải trả hồ sơ để doanh nghiệp làm lại theo quy định hiện hành. 
         3. Đề xuất giải pháp
     
Những biện pháp cụ thể giúp cải thiện Chỉ số Gia nhập thị trường:

Các thông tin về các thủ tục hành chính cần được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa nơi tiếp nhận và trao trả hồ sơ, đồng thời trên các trang web của các sở ngành đều công bố các thủ tục hành chính, mẫu biểu chuẩn, các doanh nghiệp có thể chép, điền các thông tin theo yêu cầu mà không cần phải đến liên hệ tại bộ phận một cửa. 


Tiếp tục đơn giản, hiện đại hóa thủ tục hành chính, rà soát, bãi bỏ một số thủ tục không còn cần thiết theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Nâng cao trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc, ứng dụng hiệu quả phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản của tỉnh và các phần mềm khác trong công tác quản lý điều hành. 

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng và duy trì thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả trong ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã…

Tăng cường phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp và liên minh hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

II. Về Chỉ số Chi phí thời gian

1. Kết quả chỉ số Chi phí thời gian năm 2021


Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số Chi phí thời gian là một trong những yếu tố quan trọng, được quan tâm hàng đầu khi đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bởi, không có nhà đầu tư, doanh nghiệp nào muốn mất quá nhiều thời gian, sự rườm rà cho việc giải quyết các thủ tục hành chính hay công tác thanh, kiểm tra hoặc dành thời gian tìm hiểu, thực hiện những quy định pháp luật. Chỉ số Chi phí thời gian năm 2021 của tỉnh đạt 6,07 điểm, giảm 0,63 điểm so với năm 2020, giảm 3 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 57 xuống vị trí 60 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 1,4 điểm, nằm trong số các tỉnh có thứ hạng thấp về chỉ số này. Trong 14 chỉ tiêu có 10 chỉ tiêu cũ, 1 chỉ tiêu điều chỉnh và 3 chỉ tiêu mới được đưa vào đánh giá. Có 6 chỉ tiêu cũ tăng thứ hạng so với năm 2020, điển hình chỉ tiêu công khai phí và lệ phí tăng 28 bậc. Tuy nhiên, tỷ lệ DN nhận thấy cán bộ thanh, kiểm tra lợi dụng thực thi công vụ nhũng nhiễu doanh nghiệp bị giảm 13 bậc.
2. Nguyên nhân


Theo kết quả đánh giá, tỷ lệ doanh nghiệp chưa hài lòng về cán bộ thực thi nhiệm vụ đối với doanh nghiệp còn cao.


Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện các TTHC trực tuyến vẫn còn cao, các doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến việc thực hiện TTHC trực tuyến.

3. Đề xuất giải pháp


Để cải thiện về Chỉ số chi phí thời gian cần
Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác hỗ trợ, tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về thực hiện TTHC trực tuyến, đồng thời cũng cần nâng cấp, cải thiện hạ tầng kỹ thuật để tạo thuận lợi cho việc thực hiện TTHC trực tuyến.

Chủ trương đổi mới lề lối làm việc, cắt giảm TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, giúp giảm thiểu các chi phí phát sinh về thời gian và tài chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; 

Các cơ quan chuyên ngành phải phối hợp giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo không quá 1 lần/năm/doanh nghiệp trên tinh thần hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Cục thuế nghiên cứu cải tiến quy trình, thủ tục nhằm rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp khi phải làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế để giảm số giờ cho mỗi cuộc làm việc.

Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, có phân công, gắn trách nhiệm đối với đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên;


III. Về Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng
1. Kết quả chỉ số Cạnh tranh bình đẳng năm 2021


Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng là một trong 2 chỉ số được xây dựng lại cho phù hợp với thực tế. Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng năm 2021 của tỉnh đạt 6,09 điểm, giảm 1,72 điểm so với năm 2020, giảm 21 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 6 xuống vị trí 27 trong bảng xếp hạng. Trong 11 chỉ tiêu đánh giá của chỉ số này có 2 chỉ tiêu cũ, còn lại 9 chỉ tiêu đều là chỉ tiêu mới được đưa vào đánh giá. Tuy có kết quả giảm điểm và xếp hạng nhưng chỉ số này đang cao hơn trung vị cả nước 0,1 điểm. Các chỉ tiêu cao hơn mức trung vị là: Việc tỉnh ưu ái cho doanh nghiệp lớn (cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân) gây khó khăn cho doanh nghiệp; Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý “Hợp đồng, đất đai,… và các nguồn lực kinh tế khác chủ yếu rơi vào tay các doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với chính quyền tỉnh”; Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý “Thuận lợi trong việc tiếp cận đất đai là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp lớn”; Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn hơn là phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước; Miễn, giảm thuế TNDN là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp lớn. Các chỉ tiêu có điểm số thấp hơn trung vị là: Sự quan tâm của chính quyền tỉnh không phụ thuộc vào đóng góp của doanh nghiệp cho địa phương như số lao động sử dụng, số thuế phải nộp hoặc tài trợ/hỗ trợ khác; Tỉnh ưu tiên giải quyết các khó khăn cho các doanh nghiệp lớn so với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước; Thủ tục hành chính nhanh chóng hơn là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp lớn ; Dễ dàng có được các hợp đồng từ cơ quan Nhà nước là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp; Thuận lợi trong cấp phép khai thác khoáng sản là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp lớn; Thuận lợi trong tiếp cận thông tin là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp lớn. 

2. Nguyên nhân


- Trong thời gian qua, một số dự án lớn do các doanh nghiệp lớn triển khai trên địa bàn tỉnh cũng đã tác động đến tâm lý của các doanh nghiệp nhỏ.
- Công tác tuyên truyền chưa đạt kết quả tốt do đó doanh nghiệp nhỏ chưa nắm được hết các nội dung hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

3. Đề xuất giải pháp
Chỉ số cạnh trạnh bình đẳng của tỉnh luôn nằm trong nhóm các tỉnh có thứ hạng cao trong các chỉ số PCI. Vì vậy, để phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, cải thiện các chỉ số có thứ hạng thấp, thời gian tới cần triển khai một số các giải pháp sau:
- Công khai, minh bạch thông tin về các chủ trương, chính sách, hỗ trợ đối với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận. 
- Tuyên truyền tới toàn thể các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các chủ trương của tỉnh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

IV. Về Chỉ số tính năng động và tiên phong của chính quyền:

1. Kết quả chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền năm 2021


Chỉ số thể hiện rõ nhất cảm nhận của doanh nghiệp với chính quyền là tính năng động và tiên phong của chính quyền. Tính năng động, tiên phong của chính quyền là một chỉ số thành phần PCI đo lường sự linh hoạt, sáng tạo của chính quyền trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Trung ương, mức độ kịp thời và hiệu quả trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cũng như tính hiệu lực thực thi của các cấp sở, ngành và huyện với các chủ trương của lãnh đạo tỉnh. Theo kết quả công bố của VCCI, Chỉ số tính năng động và tiên phong của chính quyền năm 2021 tăng 0,29 điểm so với năm 2020 nhưng thứ hạng lại bị giảm 9 bậc. Trong 9 chỉ tiêu đánh giá năm nay, có 5 chỉ tiêu được giữ nguyên, 2 chỉ tiêu được điều chỉnh, 2 chỉ tiêu mới. Kết quả đánh giá cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu thuộc chỉ số này đều có sự chuyển biến theo hướng tích cực: chỉ tiêu UBND tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi  tăng 5 bậc, chỉ tiêu UBND tỉnh năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh tăng 15 bậc, đặc biệt chỉ tiêu Chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố đối với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động là ổn định và nhất quán xếp thứ 12 cả nước. Trong năm qua, chính quyền các cấp đã có nhiều hành động cụ thể như ban hành Nghị quyêt và kế hoạch hành động cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; ban hành kế hoạch triển khai các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị; Thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh, ... Tuy nhiên, về chỉ tiêu về tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp tỉnh và tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng vào cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của lãnh đạo địa phương chưa cao.

2. Nguyên nhân


Do sự ganh đua mạnh mẽ, bức phá nhanh nên mặc dù tăng điểm nhưng thứ hạng giảm đi 9 bậc trong bảng xếp hạng.


Tác động rất lớn bởi đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động điều hành của các cấp chính quyền, việc trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp để lắng nghe, tiếp nhận thông tin để hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc bị hạn chế.

Chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh của các ngành chuyên môn để kết nối với các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn vận dụng chính sách vẫn còn chậm, thiếu quyết liệt khiến tiến độ giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp còn chậm. 
         3. Đề xuất giải pháp

     
Để cải thiện điểm số và thứ hạng của chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:


Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cập nhật, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để xử lý kịp thời, tránh để kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp...


Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương phát huy sự năng động, sáng tạo, linh hoạt vận dụng các chủ trương, chính sách trong khuôn khổ pháp luật để xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề Trung ương quy định có điểm chưa rõ, trên tinh thần giải quyết nhanh chóng, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; 


Quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có biểu hiện hạch sách, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.


Đặc biệt, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, duy trì các kênh đối thoại với các  nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cam kết của  tỉnh đối với các nhà đầu tư; kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước cho doanh nghiệp bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 


Thưa toàn thể Hội nghị !


Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng, Chi phí thời gian, Tính năng động và tiên phong của chính quyền của Sở Kế hoạch và đầu tư đóng góp tại Hội nghị.

Xin kính sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu, Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp ! 
Chân trọng cảm ơn!
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